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I.I.I.I. PHPHPHPHẦẦẦẦN TRN TRN TRN TRẮẮẮẮC NGHIC NGHIC NGHIC NGHIỆỆỆỆMMMM    

Em hãy khoanh tròn vào chEm hãy khoanh tròn vào chEm hãy khoanh tròn vào chEm hãy khoanh tròn vào chữữữữ    cái đcái đcái đcái đặặặặt trưt trưt trưt trướớớớc đáp án đúng:c đáp án đúng:c đáp án đúng:c đáp án đúng:    

Câu 1. ChCâu 1. ChCâu 1. ChCâu 1. Chọọọọn kn kn kn kếếếết qut qut qut quảảảả    đúng điđúng điđúng điđúng điềềềền vào chn vào chn vào chn vào chỗỗỗỗ    chchchchấấấấm dưm dưm dưm dướớớới đây ?i đây ?i đây ?i đây ?    

                                                            1 m   =   ..................   cm1 m   =   ..................   cm1 m   =   ..................   cm1 m   =   ..................   cm    

 A.   1                       B.  10      C.  100 

Câu 2.  Trong hình bên có sCâu 2.  Trong hình bên có sCâu 2.  Trong hình bên có sCâu 2.  Trong hình bên có sốốốố    hình chhình chhình chhình chữữữữ    nhnhnhnhậậậật là :t là :t là :t là :    

A.   3   B.   2           C.  1 

 

Câu 3:  Hình tam giác có Câu 3:  Hình tam giác có Câu 3:  Hình tam giác có Câu 3:  Hình tam giác có đđđđộộộộ    dài các cdài các cdài các cdài các cạạạạnh lnh lnh lnh lầầầần lưn lưn lưn lượợợợt là 1dm; 5cm; 7cm thì có chu vi là:t là 1dm; 5cm; 7cm thì có chu vi là:t là 1dm; 5cm; 7cm thì có chu vi là:t là 1dm; 5cm; 7cm thì có chu vi là:    

A. 13cm B. 22cm C. 26cm D. 13dm 

Câu 4. Câu 4. Câu 4. Câu 4.     

a)a)a)a) Chín trăm hai mươi mChín trăm hai mươi mChín trăm hai mươi mChín trăm hai mươi mốốốốt vit vit vit viếếếết là:t là:t là:t là:    
A. 921                           B. 912                            C.920    

    
 b) Sb) Sb) Sb) Sốốốố    lilililiềềềền trưn trưn trưn trướớớớc sc sc sc sốốốố    342 là:342 là:342 là:342 là:    

  A. 343                           B. 341                            C. 340    

Câu 5. Giá trCâu 5. Giá trCâu 5. Giá trCâu 5. Giá trịịịị    ccccủủủủa cha cha cha chữữữữ    ssssốốốố    8 trong  287 là:8 trong  287 là:8 trong  287 là:8 trong  287 là:    

                     A. 800                           B. 8                                C.80 

 

     

Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thành Longn Thành Longn Thành Longn Thành Long    
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GIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYỄỄỄỄN THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG     

ÔN TÔN TÔN TÔN TẬẬẬẬP CUP CUP CUP CUỐỐỐỐI HI HI HI HỌỌỌỌC KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2    ––––    LLLLỚỚỚỚP 2P 2P 2P 2    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    1111    
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II.II.II.II. PHPHPHPHẦẦẦẦN TN TN TN TỰỰỰỰ    LULULULUẬẬẬẬNNNN    

Bài 1: ĐBài 1: ĐBài 1: ĐBài 1: Đặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tínhi tínhi tínhi tính    

495 – 251  465 + 172          654 + 344             603 - 159 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bài 2: Tính:Bài 2: Tính:Bài 2: Tính:Bài 2: Tính:    

a, 40 : 4 : 5 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

b, 4 x 9 + 6 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Bài 3: Tìm X:Bài 3: Tìm X:Bài 3: Tìm X:Bài 3: Tìm X:    

a, 638 - x  = 205 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

b, x - 253 = 436 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

                    Bài 4:Bài 4:Bài 4:Bài 4: Một trường tiểu học có 265 học sinh nam và 234 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học 
đó có tất cả bao nhiêu học sinh ? 

    

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thành Longn Thành Longn Thành Longn Thành Long 
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I.I.I.I. PHPHPHPHẦẦẦẦN TRN TRN TRN TRẮẮẮẮC NGHIC NGHIC NGHIC NGHIỆỆỆỆMMMM    

Em hãy khoanh tròn vào chEm hãy khoanh tròn vào chEm hãy khoanh tròn vào chEm hãy khoanh tròn vào chữữữữ    cái đcái đcái đcái đặặặặt trưt trưt trưt trướớớớc đáp án đúng:c đáp án đúng:c đáp án đúng:c đáp án đúng:    

Câu 1:Câu 1:Câu 1:Câu 1:  Khoanh tròn vào sKhoanh tròn vào sKhoanh tròn vào sKhoanh tròn vào sốốốố    bé nhbé nhbé nhbé nhấấấất trong các st trong các st trong các st trong các sốốốố    sau:sau:sau:sau:    

 A.583        B.538           C.588         D.885 

Câu 2:  9 trăm + 3 chCâu 2:  9 trăm + 3 chCâu 2:  9 trăm + 3 chCâu 2:  9 trăm + 3 chụụụục +  6 đơn vc +  6 đơn vc +  6 đơn vc +  6 đơn vịịịị    = ……….= ……….= ……….= ……….    

    Cần điền vào chỗ chấm số: 

 A. 963  B. 693  C. 396  D. 936 

Câu 3Câu 3Câu 3Câu 3: Cho biCho biCho biCho biếếếết st st st sốốốố    bbbbịịịị    trtrtrtrừừừừ    là 485, slà 485, slà 485, slà 485, sốốốố    trtrtrtrừừừừ    là 72. Hilà 72. Hilà 72. Hilà 72. Hiệệệệu cu cu cu củủủủa hai sa hai sa hai sa hai sốốốố    đó là:đó là:đó là:đó là: 

 A. 417  B. 413  C. 457  D. 557 

Câu 4: Chu vi hình tam giác có Câu 4: Chu vi hình tam giác có Câu 4: Chu vi hình tam giác có Câu 4: Chu vi hình tam giác có đđđđộộộộ    dài các cdài các cdài các cdài các cạạạạnh nh nh nh đđđđềềềều bu bu bu bằằằằng 9cm là:ng 9cm là:ng 9cm là:ng 9cm là: 

 A. 27 cm  B. 24 cm  C. 18 cm  D. 9 dm 

Câu 5:Câu 5:Câu 5:Câu 5: Các sCác sCác sCác sốốốố    :  28, 81, 37, 72, 39, 93 vi:  28, 81, 37, 72, 39, 93 vi:  28, 81, 37, 72, 39, 93 vi:  28, 81, 37, 72, 39, 93 viếếếết các t các t các t các ssssốốốố    sau tsau tsau tsau từừừừ    bé đbé đbé đbé đếếếến ln ln ln lớớớớn:n:n:n:        

A.  37,  28,   39,  72, 93 , 81                          C.  28, 37, 39, 72, 81, 93   

B.  93, 81,72, 39, 37, 28         D. 39,  93,  37,  72,  28, 81 

 

    

II.II.II.II. PHPHPHPHẦẦẦẦN TN TN TN TỰỰỰỰ    LULULULUẬẬẬẬNNNN    

BàiBàiBàiBài    1: Đ1: Đ1: Đ1: Đặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tính:i tính:i tính:i tính:    

BBBBỒỒỒỒI DƯI DƯI DƯI DƯỠỠỠỠNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LỰỰỰỰC TOÁN C TOÁN C TOÁN C TOÁN     

GIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYỄỄỄỄN THÀNH LON THÀNH LON THÀNH LON THÀNH LONG NG NG NG     

ÔN TÔN TÔN TÔN TẬẬẬẬP CUP CUP CUP CUỐỐỐỐI HI HI HI HỌỌỌỌC KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2    ––––    LLLLỚỚỚỚP 2P 2P 2P 2    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    2222    
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a) 536 + 243 b) 857 - 443 c) 91 - 25 d) 9 + 78 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bài 2: Bài 2: Bài 2: Bài 2: ViViViViếếếết các st các st các st các sốốốố    : 439 ; 972 ; 394 ; 521: 439 ; 972 ; 394 ; 521: 439 ; 972 ; 394 ; 521: 439 ; 972 ; 394 ; 521    

a,/ Theo thứ tự từ lớn đến bé                               b/ Theo thứ tự từ bé đến lớn 

………………………………                          ………………………………………. 

Bài 3: Bài 3: Bài 3: Bài 3: Một cửa hàng bán đường trong ngày hôm nay bán được 453 kg đường 

Buổi sáng bán được 236 kg đường . Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường ?    

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bài 4:Bài 4:Bài 4:Bài 4:    ViViViViếếếết st st st sốốốố    thích hthích hthích hthích hợợợợp vào chp vào chp vào chp vào chỗỗỗỗ    chchchchấấấấmmmm: 

a, 1m               = .........dm  c, 519cm      = …….m…....cm 

b, 2m 6 dm     = ……..dm d,14m - 8m = ............ m 

    

    

    

            

    

    

    

Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thành Longn Thành Longn Thành Longn Thành Long    
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_____www.vinastudy.vn________www.vinastudy.vn________www.vinastudy.vn________www.vinastudy.vn___________    

Bài 1:Bài 1:Bài 1:Bài 1:    ĐĐĐĐặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tính:i tính:i tính:i tính:    

a,536 + 243 b,879 - 356 c,62 - 25 d,84 + 19 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bài 2Bài 2Bài 2Bài 2::::    NNNNốốốối mi mi mi mỗỗỗỗi si si si sốốốố    vvvvớớớới cách đi cách đi cách đi cách đọọọọc sc sc sc sốốốố    đó:đó:đó:đó:    

 

  

  

 

 

 

 

Bài 3Bài 3Bài 3Bài 3::::    Khoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chữữữữ    đđđđặặặặt trưt trưt trưt trướớớớc kc kc kc kếếếết qut qut qut quảảảả    đúng:đúng:đúng:đúng:    

                   

    Chu vi của hình tam giác trên là: 

Bốn trăm linh năm 

Năm trăm hai mươi mốt 

Ba trăm hai mươi hai 

Bốn trăm năm mươi 

BBBBỒỒỒỒI DƯI DƯI DƯI DƯỠỠỠỠNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LỰỰỰỰC TOÁN C TOÁN C TOÁN C TOÁN     

GIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYỄỄỄỄN THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG     

ÔN TÔN TÔN TÔN TẬẬẬẬP CUP CUP CUP CUỐỐỐỐI HI HI HI HỌỌỌỌC KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2    ––––    LLLLỚỚỚỚP 2P 2P 2P 2    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    3333    

322 

405 

450 

521 



BBBBỒỒỒỒI DƯI DƯI DƯI DƯỠỠỠỠNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LỰỰỰỰC TOÁN                C TOÁN                C TOÁN                C TOÁN                                                                                                                                                                                                                GV: NGUYGV: NGUYGV: NGUYGV: NGUYỄN THỄN THỄN THỄN THÀNH LONG  ÀNH LONG  ÀNH LONG  ÀNH LONG      

www.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vn        ----    Đam mê đĐam mê đĐam mê đĐam mê đểểểể    thành công thành công thành công thành công   – 0932-39-39-56 -Trang 6 

     A. 7 cm               B. 24 cm            C. 9 cm                D. 12 cm     

Bài 4:Bài 4:Bài 4:Bài 4:    ĐiĐiĐiĐiềềềền dn dn dn dấấấấu thích hu thích hu thích hu thích hợợợợp vào ô  trp vào ô  trp vào ô  trp vào ô  trốốốống (<; =; >)ng (<; =; >)ng (<; =; >)ng (<; =; >)    

a) 254kg +46kg              303kg 

………………………………………………… 

b) 281kg             416kg – 136kg 

………………………………………………… 

c) 141kg + 76kg           239kg + 27kg 

………………………………………………… 

d) 533kg – 147kg            624kg – 238kg 

………………………………………………… 

Bài 5Bài 5Bài 5Bài 5::::     Một lớp học có 32 học sinh, xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học 

sinh ?    

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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I.I.I.I. PHPHPHPHẦẦẦẦN TRN TRN TRN TRẮẮẮẮC NGHIC NGHIC NGHIC NGHIỆỆỆỆMMMM    

Em hãy chEm hãy chEm hãy chEm hãy chọọọọn và khoanh tròn chn và khoanh tròn chn và khoanh tròn chn và khoanh tròn chữữữữ    cái A, B, C, D trưcái A, B, C, D trưcái A, B, C, D trưcái A, B, C, D trướớớớc kc kc kc kếếếết qut qut qut quảảảả    đúng cho mđúng cho mđúng cho mđúng cho mỗỗỗỗi câu hi câu hi câu hi câu hỏỏỏỏi dưi dưi dưi dướớớới i i i 

đây:đây:đây:đây:    

Câu 1: SCâu 1: SCâu 1: SCâu 1: Sốốốố    222275 đ75 đ75 đ75 đọọọọc là:c là:c là:c là:    

A. Hai trăm bảy năm B. Hai trăm bảy lăm 

C. Hai trăm bảy mươi năm D. Hai trăm bảy mươi lăm 

Câu 2: SCâu 2: SCâu 2: SCâu 2: Sốốốố    lilililiềềềền trưn trưn trưn trướớớớc sc sc sc sốốốố    499 499 499 499 là:là:là:là:    

A. 498 B. 500 C. 490 D. 501 

Câu 3: SCâu 3: SCâu 3: SCâu 3: Sốốốố    llllớớớớn nhn nhn nhn nhấấấất có bat có bat có bat có ba    chchchchữữữữ    ssssốốốố    là:là:là:là:    

A. 998 B. 987 C. 100 D. 999 

      Câu 4Câu 4Câu 4Câu 4::::        Khoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chữữữữ    đđđđặặặặt trưt trưt trưt trướớớớc câu trc câu trc câu trc câu trảảảả    llllờờờời đúngi đúngi đúngi đúng :  

A. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác                  
B. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác  
C. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác 

Câu 5: 4mCâu 5: 4mCâu 5: 4mCâu 5: 4m    8cm = …………cm8cm = …………cm8cm = …………cm8cm = …………cm    

A. 48 B. 408 C. 804 D. 480 

                        Câu 6: Câu 6: Câu 6: Câu 6: . Con lCon lCon lCon lợợợợn nn nn nn nặặặặng 74kg. Con dê nhng 74kg. Con dê nhng 74kg. Con dê nhng 74kg. Con dê nhẹẹẹẹ    hơn con lhơn con lhơn con lhơn con lợợợợn 19kg. Vn 19kg. Vn 19kg. Vn 19kg. Vậậậậy con dê ny con dê ny con dê ny con dê nặặặặng:ng:ng:ng: 

            A. 55kg      B. 93kg C. 65kg 
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ÔN TÔN TÔN TÔN TẬẬẬẬP CUP CUP CUP CUỐỐỐỐI HI HI HI HỌỌỌỌC KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2    ––––    LLLLỚỚỚỚP 2P 2P 2P 2    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    4444    
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II.II.II.II. PHPHPHPHẦẦẦẦN TN TN TN TỰỰỰỰ    LULULULUẬẬẬẬNNNN    

Bài 1: ĐBài 1: ĐBài 1: ĐBài 1: Đặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tính:i tính:i tính:i tính:    

a,670 + 108 b,801 - 356 c,416 + 194 d,400 – 63  

………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

BàiBàiBàiBài    2: Tìm X:2: Tìm X:2: Tìm X:2: Tìm X:    

a) X x 4 = 80 - 44 b) X : 5 = 28 - 18 

………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Bài 3:Bài 3:Bài 3:Bài 3:    

                        Anh cân nAnh cân nAnh cân nAnh cân nặặặặng 50kg, em nhng 50kg, em nhng 50kg, em nhng 50kg, em nhẹẹẹẹ    hơn anh 15 kg. Hhơn anh 15 kg. Hhơn anh 15 kg. Hhơn anh 15 kg. Hỏỏỏỏi em cân ni em cân ni em cân ni em cân nặặặặng bao nhiêu ki ng bao nhiêu ki ng bao nhiêu ki ng bao nhiêu ki ––––    lô lô lô lô ––––    gam ?gam ?gam ?gam ?    

……………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thành Longn Thành Longn Thành Longn Thành Long    
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_____www.vinastudy.vn__________www.vinastudy.vn__________www.vinastudy.vn__________www.vinastudy.vn_____    

    

Bài 1Bài 1Bài 1Bài 1: ViViViViếếếết st st st sốốốố    thích hthích hthích hthích hợợợợp vào chp vào chp vào chp vào chỗỗỗỗ    chchchchấấấấm:      (1 đim:      (1 đim:      (1 đim:      (1 điểểểểm)m)m)m) 

a. 87; 90; 93; ……….; ……….; ………..; …………; 108; 111 

b. 71; 77; 83;………..;………..;…………;…………;113; 119 

Bài 2Bài 2Bài 2Bài 2: ViViViViếếếết st st st sốốốố    hohohohoặặặặc chc chc chc chữữữữ    thích hthích hthích hthích hợợợợp vào chp vào chp vào chp vào chỗỗỗỗ    chchchchấấấấm:      (1đim:      (1đim:      (1đim:      (1điểểểểm)m)m)m)    

 

 

  

    

Bài 3:Bài 3:Bài 3:Bài 3:    Tính nhTính nhTính nhTính nhẩẩẩẩm:m:m:m:    ((((1đi1đi1đi1điểểểểm)m)m)m)    

a.  400 + 300  = ……………… c.   35 : 5 =……………… 

b.  800 – 200 = ……………… d.  4 x 5 =……………… 

        Bài 4Bài 4Bài 4Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô tr: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô tr: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô tr: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trốốốống:ng:ng:ng:                    (1đi(1đi(1đi(1điểểểểm)m)m)m)    

a. 8 x 4 +39 = 71 b. 50 : 5  = 11 

    Bài 5Bài 5Bài 5Bài 5: Đ: Đ: Đ: Đặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tính:    (2 đii tính:    (2 đii tính:    (2 đii tính:    (2 điểểểểm)m)m)m)    

a,784 – 403 b,94 + 65 c,64 + 37 d,920 - 458 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Đọc  số Viết số 

Tám trăm ba mươi sáu. …………………………………………….. 

………………………………………………………………… 405 

BBBBỒỒỒỒI DƯI DƯI DƯI DƯỠỠỠỠNNNNG NĂNG LG NĂNG LG NĂNG LG NĂNG LỰỰỰỰC TOÁN C TOÁN C TOÁN C TOÁN     

GIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYỄỄỄỄN THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG     

ÔN TÔN TÔN TÔN TẬẬẬẬP CUP CUP CUP CUỐỐỐỐI HI HI HI HỌỌỌỌC KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2    ––––    LLLLỚỚỚỚP 2P 2P 2P 2    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    5555    
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

    Bài 6:Bài 6:Bài 6:Bài 6:    Khoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chữữữữ    đđđđặặặặt  trưt  trưt  trưt  trướớớớc  câu trc  câu trc  câu trc  câu trảảảả    llllờờờời đúng: (1đii đúng: (1đii đúng: (1đii đúng: (1điểểểểm)m)m)m)    

a. 7 m + 10 dm   =   …….. dm 

A.  710 dm B.   80 dm C.   71 dm 

b. Tìm x biết:  X + 207 = 15 

A.    x = 212 B.  x = 232 C. x = 222 

Bài 7:Bài 7:Bài 7:Bài 7:        Khoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chữữữữ    đđđđặặặặt trưt trưt trưt trướớớớc câu trc câu trc câu trc câu trảảảả    llllờờờời đúng: ( 1 đii đúng: ( 1 đii đúng: ( 1 đii đúng: ( 1 điểểểểm)m)m)m)    

a) Trong hình vẽ bên có mấy hình tam giác 
A. 2                    B. 3               C. 4 

 
b) Trong hình bên có mấy hình chữ nhật 

A. 4                    B. 3               C. 2 
    

    

Bài 8Bài 8Bài 8Bài 8: (2 điểm ) 

 a.  Nhà bạn Mai nuôi  413 con vịt. Nhà bạn  Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 58 con vịt. Hỏi nhà 

bạn Hà nuôi bao nhiêu con vịt?    (1điểm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Em hái được 29 bông hoa ,chị  hái được  nhiều hơn em 17 bông hoa .Hỏi chị hái được 

mấy bông hoa ? (1điểm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thành Longn Thành Longn Thành Longn Thành Long    
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_____www.vinastudy.vn__________www.vinastudy.vn__________www.vinastudy.vn__________www.vinastudy.vn_____    

Bài 1: ViBài 1: ViBài 1: ViBài 1: Viếếếết st st st sốốốố    thích hthích hthích hthích hợợợợp vào ô chp vào ô chp vào ô chp vào ô chấấấấm:m:m:m:    

     a/ 95 ; 100 ; .....; .... ; ......; 120 

     b/ 354 ; 344 ; .... ; ....; ....; 304 

    

Bài 2: Tính :Bài 2: Tính :Bài 2: Tính :Bài 2: Tính :    

a) 82 – 36 + 27     b)  56  + 24  - 15     

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Khoanh vào cBài 3: Khoanh vào cBài 3: Khoanh vào cBài 3: Khoanh vào chhhhữữữữ    đđđđặặặặt trưt trưt trưt trướớớớc kc kc kc kếếếết qut qut qut quảảảả    đúngđúngđúngđúng::::    

Trong hình vẽ bên có: 

        A. 8 hình tam giác và 1 hình tứ giác 

        B. 8 hình tam giác và 3 hình tứ giác 

        C. 8 hình tam giác và 2 hình tứ giác 

Bài 4: Bài 4: Bài 4: Bài 4: a.  Một trường tiểu học có 317 học sinh trai và 265 học sinh gái. Hỏi trường tiểu học 
đó có bao nhiêu học sinh? 

Bài giải 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

b. Có 27 bút chì màu chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bút chì màu?  
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GIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYỄỄỄỄN THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG     

ÔN TÔN TÔN TÔN TẬẬẬẬP CUP CUP CUP CUỐỐỐỐI HI HI HI HỌỌỌỌC KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2    ––––    LLLLỚỚỚỚP 2P 2P 2P 2    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    6666    
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Bài giải       

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Bài 5: Bài 5: Bài 5: Bài 5: ĐiĐiĐiĐiềềềền sn sn sn sốốốố    thích hthích hthích hthích hợợợợp vào chp vào chp vào chp vào chỗỗỗỗ    chchchchấấấấm :m :m :m : 

a,100 cm                    =……m                                     

b,24cm – 4cm + 30cm =……..cm   

c, 30cm + 7cm – 37cm =……. cm 

                                Bài 6: Tính nhanhBài 6: Tính nhanhBài 6: Tính nhanhBài 6: Tính nhanh    

        100 – 90 + 80 – 70 + 60 – 50 + 40 – 30 + 20 – 10 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thành Longn Thành Longn Thành Longn Thành Long    
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_____www.vina_____www.vina_____www.vina_____www.vinastudy.vn_____study.vn_____study.vn_____study.vn_____    

Bài 1. ViBài 1. ViBài 1. ViBài 1. Viếếếết st st st sốốốố    thích hthích hthích hthích hợợợợp vào chp vào chp vào chp vào chỗỗỗỗ    chchchchấấấấm:m:m:m:    

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; …….. 

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;  

Bài 2: Bài 2: Bài 2: Bài 2: NNNNốốốối mi mi mi mỗỗỗỗi si si si sốốốố    vvvvớớớới cách đi cách đi cách đi cách đọọọọc cc cc cc củủủủa sa sa sa sốốốố    đó:đó:đó:đó:    

 

 

 

 

 

    

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trBài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trBài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trBài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trốốốống:ng:ng:ng:    

a)  27 : 3 = 9    

b)  6 x 5  = 35    

c) 163 - 159 = 8    

d) 63 + 38 = 101    

    

Bài 4: SBài 4: SBài 4: SBài 4: Sốốốố    ????    

a) 191l + 54l – 107l =    l 

b) 514kg – 103kg + 76kg =            kg 
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GIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYỄỄỄỄN THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG     

ÔN TÔN TÔN TÔN TẬẬẬẬP CUP CUP CUP CUỐỐỐỐI HI HI HI HỌỌỌỌC KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2    ––––    LLLLỚỚỚỚP 2P 2P 2P 2    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    7777    

Tám trăm bảy mươi lăm  

Năm trăm bảy mươi tám  

Bốn trăm linh bốn 

Bốn trăm  

400 

404 

875 

578 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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Bài 5. ĐBài 5. ĐBài 5. ĐBài 5. Đặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tính:i tính:i tính:i tính:    

a, 409 + 135    b,753 – 268    c,396 + 174    180 – 91    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 6. Anh HBài 6. Anh HBài 6. Anh HBài 6. Anh Hảảảảiiii    cân ncân ncân ncân nặặặặng 54kg, Huyng 54kg, Huyng 54kg, Huyng 54kg, Huy    cân nhcân nhcân nhcân nhẹẹẹẹ    hơn anh Hhơn anh Hhơn anh Hhơn anh Hảảảảiiii    19191919kg. Hkg. Hkg. Hkg. Hỏỏỏỏi Huyi Huyi Huyi Huy    cân ncân ncân ncân nặặặặng bang bang bang bao nhiêu o nhiêu o nhiêu o nhiêu 

kikikiki----lôlôlôlô----gam?gam?gam?gam?    

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 7.Bài 7.Bài 7.Bài 7.        

    Hình bên có ………. hình tam giácHình bên có ………. hình tam giácHình bên có ………. hình tam giácHình bên có ………. hình tam giác    

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thàn Thàn Thàn Thành Longnh Longnh Longnh Long    

A

B

C

D
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I . TI . TI . TI . Trrrrắắắắc nghic nghic nghic nghiệệệệm khách quanm khách quanm khách quanm khách quan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Khoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chKhoanh vào chữữữữ    cái trưcái trưcái trưcái trướớớớc ý đúng trong mc ý đúng trong mc ý đúng trong mc ý đúng trong mỗỗỗỗi câu sau:i câu sau:i câu sau:i câu sau: 

Bài 1:Các sBài 1:Các sBài 1:Các sBài 1:Các sốốốố    543; 354;543; 354;543; 354;543; 354;    435; vi435; vi435; vi435; viếếếết theo tht theo tht theo tht theo thứứứứ    ttttựựựự    ttttừừừừ    bé đbé đbé đbé đếếếến ln ln ln lớớớớn là:n là:n là:n là:    

 

 

Bài 2Bài 2Bài 2Bài 2    : Trong các s: Trong các s: Trong các s: Trong các sốốốố    265; 279; 257; 297 s265; 279; 257; 297 s265; 279; 257; 297 s265; 279; 257; 297 sốốốố    bé hơn 265 là:bé hơn 265 là:bé hơn 265 là:bé hơn 265 là:    

 

    

                        Bài 3. Hình vBài 3. Hình vBài 3. Hình vBài 3. Hình vẽẽẽẽ    bên có  mbên có  mbên có  mbên có  mấấấấy hình ty hình ty hình ty hình tứứứứ    giácgiácgiácgiác????    

A. 16 B. 17 C. 18 

    

                        Bài 4.  Câu nào đúng?Bài 4.  Câu nào đúng?Bài 4.  Câu nào đúng?Bài 4.  Câu nào đúng?    

A. Một tuần có 7 ngày B.  Một tuần có 6 ngày C. Một tuần có 8 ngày 

                        Bài 5.  Tính tBài 5.  Tính tBài 5.  Tính tBài 5.  Tính tổổổổng , bing , bing , bing , biếếếết các st các st các st các sốốốố    hhhhạạạạng là 437ng là 437ng là 437ng là 437    và 17và 17và 17và 176666    ????    

A. 513    B. 613    C. 713    

                        Bài 6 .Tìm x :         x + Bài 6 .Tìm x :         x + Bài 6 .Tìm x :         x + Bài 6 .Tìm x :         x + 6 = 306 = 306 = 306 = 30    : 3: 3: 3: 3    ????    

A. 4    B. 16    C. 14    

                        Bài 7 . Tính kBài 7 . Tính kBài 7 . Tính kBài 7 . Tính kếếếết qut qut qut quảảảả        ::::                151515156 6 6 6 ----    6 6 6 6 ----    9  = ?9  = ?9  = ?9  = ?    

A.171 B.151 C. 141 

BBBBỒỒỒỒI DƯI DƯI DƯI DƯỠỠỠỠNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LỰỰỰỰC TOÁN C TOÁN C TOÁN C TOÁN     

GIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYỄỄỄỄN THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG     

ÔN TÔN TÔN TÔN TẬẬẬẬP CUP CUP CUP CUỐỐỐỐI HI HI HI HỌỌỌỌC KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2    ––––    LLLLỚỚỚỚP 2P 2P 2P 2    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    8888    

A. 543; 354; 435 B. 354; 435; 543 C. 435; 543; 354  

A. 257 B. 279 C. 297 



BBBBỒỒỒỒI DƯI DƯI DƯI DƯỠỠỠỠNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LỰỰỰỰC TOÁN                C TOÁN                C TOÁN                C TOÁN                                                                                                                                                                                                                GV: NGUYGV: NGUYGV: NGUYGV: NGUYỄN THỄN THỄN THỄN THÀNH LONG  ÀNH LONG  ÀNH LONG  ÀNH LONG      

www.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vnwww.vinastudy.vn        ----    Đam mê đĐam mê đĐam mê đĐam mê đểểểể    thành công thành công thành công thành công   – 0932-39-39-56 -Trang 16 

                        Bài 8 . Bài 8 . Bài 8 . Bài 8 . Mẹ hái được 55 quả táo , mẹ biếu  bà 27 quả cam . Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả 
cam? 

A .38 quả B. 28 quả C.18 quả 

II. TrII. TrII. TrII. Trắắắắc nghic nghic nghic nghiệệệệm tm tm tm tựựựự    lulululuậậậận :  n :  n :  n :   

Bài 1:Bài 1:Bài 1:Bài 1:    ĐĐĐĐặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tính :i tính :i tính :i tính :    

a,318 + 141           b,94 – 36               c,784   -  403    d,123 + 38    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2:    

a)  

     

 

 

b)  

 

Bài 3:Bài 3:Bài 3:Bài 3:        TínhTínhTínhTính::::    

a) 264 + 136 - 20    b) 485 - 45 + 12    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Bài 4: Bài 4: Bài 4: Bài 4:     MMMMộộộột ct ct ct cửửửửa hàng bua hàng bua hàng bua hàng buổổổổi sáng bán đưi sáng bán đưi sáng bán đưi sáng bán đượợợợc c c c 242424243 l d3 l d3 l d3 l dầầầầu , buu , buu , buu , buổổổổi chii chii chii chiềềềều bán đưu bán đưu bán đưu bán đượợợợc ít hơn buc ít hơn buc ít hơn buc ít hơn buổổổổi sáng 5i sáng 5i sáng 5i sáng 57777    
l dl dl dl dầầầầu . Hu . Hu . Hu . Hỏỏỏỏi bui bui bui buổổổổi chii chii chii chiềềềều cu cu cu cửửửửa hàng đó bán đưa hàng đó bán đưa hàng đó bán đưa hàng đó bán đượợợợc bao nhiêu l dc bao nhiêu l dc bao nhiêu l dc bao nhiêu l dầầầầu?   u?   u?   u?       

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................................... 

  27kg 
 + 18kg : 3 

    - 47  + 164 
 91 
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Bài 1Bài 1Bài 1Bài 1:  So sánh 

                    302 ... 310                                              321 ...  298 

                   658  ...  648                                         30 - 3 ...  40 - 3 

                   599 ...  597 + 2                                     1000 ...  998 + 2  

 

Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2:  ViViViViếếếết st st st sốốốố    hohohohoặặặặc chc chc chc chữữữữ    thích hthích hthích hthích hợợợợpppp::::    

ĐĐĐĐọọọọc sc sc sc sốốốố    ViViViViếếếết st st st sốốốố    

Năm trăm mười lăm ……………….. 

……………………………………………………… 107 

…………………………………………………………. 246 

Tám trăm hai mươi bốn ……………………. 

    

Bài 3:             Bài 3:             Bài 3:             Bài 3:             ? x 8    

          a)         x 7                             b) 

  +39  

                                  

                    c)  -…....                                       c)                              

 - 48 
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GIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYỄỄỄỄN THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG     

ÔN TÔN TÔN TÔN TẬẬẬẬP CUP CUP CUP CUỐỐỐỐI HI HI HI HỌỌỌỌC KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2    ––––    LLLLỚỚỚỚP 2P 2P 2P 2    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    9999    

Số 

4  
2

 

 

137 3
167  
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Bài 4:Bài 4:Bài 4:Bài 4:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trĐúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trĐúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trĐúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trốốốống :ng :ng :ng :    

a)  81 + 34 = 125    b) 4 x 6 + 9 = 33    

Bài 5:  Bài 5:  Bài 5:  Bài 5:  ĐĐĐĐặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tính :i tính :i tính :i tính :    

  a, 154 + 344             b, 342 – 212                 c, 729 + 113              d, 474 – 165 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 6:Bài 6:Bài 6:Bài 6: Tìm xTìm xTìm xTìm x    

a)a)a)a) x - 30 = 50 : 5    b)b)b)b) x + 12 = 3 x 9    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 7:Bài 7:Bài 7:Bài 7:        Lan cLan cLan cLan có 32 quyó 32 quyó 32 quyó 32 quyểểểển vn vn vn vởởởở. Hà có nhi. Hà có nhi. Hà có nhi. Hà có nhiềềềều hơn Lan 9 quyu hơn Lan 9 quyu hơn Lan 9 quyu hơn Lan 9 quyểểểển vn vn vn vởởởở. H. H. H. Hỏỏỏỏi ci ci ci cảảảả    hai bhai bhai bhai bạạạạn có bao nhiêu n có bao nhiêu n có bao nhiêu n có bao nhiêu 

quyquyquyquyểểểển vn vn vn vởởởở????    

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 8Bài 8Bài 8Bài 8:::: Khoanh vào đáp án trưKhoanh vào đáp án trưKhoanh vào đáp án trưKhoanh vào đáp án trướớớớc kc kc kc kếếếết qut qut qut quảảảả    đúng:đúng:đúng:đúng:    

      

 

a, Số tứ giác trong hình vẽ là :     
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A. 1                 C. 3 

B. 2                 D. 4 

 

b) Số hình tam giác trong hình vẽ là: 

A. 4                 C. 2 

B. 3                 D. 1 

Bài 9 : Bài 9 : Bài 9 : Bài 9 : ViViViViếếếết tit tit tit tiếếếếp vào tp vào tp vào tp vào tờờờờ    llllịịịịch tháng  3ch tháng  3ch tháng  3ch tháng  3    dưdưdưdướớớới đâi đâi đâi đây ry ry ry rồồồồi tri tri tri trảảảả    llllờờờời câu hi câu hi câu hi câu hỏỏỏỏi :i :i :i :    

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu  Thứ bảy  Chủ nhật 

 

 

3 

  1 2   5 

   9  11  

13 14   17   

   23   26 

27    31   

Trong tháng 12 : 

  a) Có ……….ngày thứ ba.  

      Các ngày thứ ba đó là :…………………………………………………………… 

  b) Ngày 22 tháng 3 là thứ …………………………………………………………. 

  c) Tháng 3 có tất cả bao nhiêu ngày :……………………………………………… 

  d) Em được nghỉ thứ bảy và chủ nhật.Vậy tháng 3 em được nghỉ …………ngày 

    

    

    

    

    

    

Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thành Longn Thành Longn Thành Longn Thành Long    
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PhPhPhPhầầầần I:  Trn I:  Trn I:  Trn I:  Trắắắắc ngc ngc ngc nghihihihiệệệệm m m m     

 Khoanh tròn vào chKhoanh tròn vào chKhoanh tròn vào chKhoanh tròn vào chữữữữ    cái trưcái trưcái trưcái trướớớớc câu trc câu trc câu trc câu trảảảả    llllờờờời đúng:i đúng:i đúng:i đúng:    

                        Câu 1 :Câu 1 :Câu 1 :Câu 1 :Kết quả của phép nhân  3 x 8  là : 

               A . 21                   B . 24                   C . 32 

      Câu 2Câu 2Câu 2Câu 2 : Kết quả của phép chia  32 : 4  là : 

               A . 9                     B . 7                     C . 8 

      Câu3Câu3Câu3Câu3: Kết quả của phép tính  586 – 253  là : 

               A . 333                 B . 323                 C . 339 

      Câu 4Câu 4Câu 4Câu 4 : Số lớn nhất trong các số  385 , 378 , 391 là : 

               A .378                 B . 391                C . 385 

                        Câu 5 :Câu 5 :Câu 5 :Câu 5 : Trong các cách viết dưới đây , cách viết đúng là :  

               A . 1m = 10cm                      B . 1m = 100mm               C . 1m = 10dm 

PhPhPhPhầầầần II:  Tn II:  Tn II:  Tn II:  Tựựựự    lulululuậậậận  n  n  n   

Bài 1Bài 1Bài 1Bài 1:::: ĐĐĐĐặặặặt tính rt tính rt tính rt tính rồồồồi tínhi tínhi tínhi tính::::     

a, 495 - 257 b, 435 + 172 c, 278 - 109 d, 143 + 89 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Giáo viêGiáo viêGiáo viêGiáo viên:n:n:n: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thành Longn Thành Longn Thành Longn Thành Long    
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GIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYGIÁO VIÊN: NGUYỄỄỄỄN THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG N THÀNH LONG     

ÔN TÔN TÔN TÔN TẬẬẬẬP CUP CUP CUP CUỐỐỐỐI HI HI HI HỌỌỌỌC KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2C KÌ 2    ––––    LLLLỚỚỚỚP 2P 2P 2P 2    

ĐĐĐĐỀỀỀỀ    SSSSỐỐỐỐ    10101010    
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BàiBàiBàiBài    2222: Tìm xTìm xTìm xTìm x::::             

a) x - 17 = 45 : 5 b) x + 73 = 362 c) 75 - x = 28 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BàiBàiBàiBài    3333: : : :  

 Một cửa hàng buổi sáng bán được 425kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 
134kg gạo. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?    

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên: NguyNguyNguyNguyễễễễn Thành Longn Thành Longn Thành Longn Thành Long    


